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I. Tổng quan về câu điều kiện (Conditional Sentences)

Câu điều kiện là loại câu dùng để diễn tả một giả thiết về một sự việc, mà sự

việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện

thường bao gồm hai mệnh đề:

Mệnh đề điều kiện (If-clause): Là mệnh đề phụ, bắt đầu bằng 'If', nêu lên

điều kiện hoặc giả thiết.

Mệnh đề chính (Main clause): Là mệnh đề chính trong câu, nêu lên kết

quả hoặc hệ quả sẽ xảy ra nếu điều kiện ở mệnh đề 'If' được thỏa mãn.

Hai mệnh đề này có thể đổi vị trí cho nhau. Nếu mệnh đề 'If' đứng đầu câu, ta

dùng dấu phẩy (,) để ngăn cách hai mệnh đề. Nếu mệnh đề chính đứng đầu, ta

không cần dùng dấu phẩy.

Ví dụ:

If it rains, we will stay at home.

We will stay at home if it rains.

II. Câu điều kiện loại 1 (First Conditional)

1. Công dụng

Câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn tả một hành động, sự việc có thể xảy ra

ở hiện tại hoặc tương lai nếu một điều kiện nào đó được thỏa mãn. Đây là

những điều kiện có thật và hoàn toàn có khả năng xảy ra.
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2. Cấu trúc

Cấu trúc cơ bản của câu điều kiện loại 1 là:

If + S + V(s/es), S + will/can/may + V(infinitive)

Trong đó:

Mệnh đề 'If' dùng thì Hiện tại đơn (Simple Present).

Mệnh đề chính dùng thì Tương lai đơn (Simple Future) với 'will' hoặc các động

từ khuyết thiếu như 'can', 'may', 'should'.

Ví dụ minh họa:

1. If you study hard, you will pass the exam.

(Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.) -> Điều kiện 'học chăm chỉ'

hoàn toàn có thể xảy ra và dẫn đến kết quả 'vượt qua kỳ thi' trong tương lai.

2. If the weather is nice tomorrow, we will go for a picnic.

(Nếu ngày mai thời tiết đẹp, chúng ta sẽ đi dã ngoại.) -> Việc 'thời tiết đẹp'

là có khả năng xảy ra.

3. She can finish the project on time if she starts now.

(Cô ấy có thể hoàn thành dự án đúng hạn nếu cô ấy bắt đầu ngay bây giờ.) -

> Diễn tả khả năng.

3. Các biến thể của mệnh đề chính

Ngoài 'will', mệnh đề chính trong câu điều kiện loại 1 có thể sử dụng các hình

thức khác để diễn tả những sắc thái ý nghĩa khác nhau:
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Dùng 'can/may/might/should' + V(infinitive):

Ví dụ: If you finish your homework, you can watch TV. (Nếu con làm xong bài

tập, con có thể xem TV.) -> Diễn tả sự cho phép.

Dùng câu mệnh lệnh (Imperative):

Ví dụ: If you see John, tell him I will call him tonight. (Nếu bạn gặp John, hãy

bảo anh ấy tôi sẽ gọi anh ấy tối nay.)

III. Câu điều kiện loại 2 (Second Conditional)

1. Công dụng

Câu điều kiện loại 2 được dùng để diễn tả một hành động, sự việc không có thật

hoặc không thể xảy ra ở hiện tại. Nó thường được dùng để nói về một tình

huống giả định, tưởng tượng hoặc để đưa ra lời khuyên.

2. Cấu trúc

Cấu trúc cơ bản của câu điều kiện loại 2 là:

If + S + V2/Ved, S + would/could/might + V(infinitive)

Trong đó:

Mệnh đề 'If' dùng thì Quá khứ đơn (Simple Past).

Đối với động từ 'to be', ta dùng 'were' cho tất cả các ngôi (I, you, he, she, it,

we, they). Trong văn nói không trang trọng, 'was' đôi khi được sử dụng cho

các ngôi 'I/he/she/it', nhưng 'were' là dạng chuẩn và được ưu tiên trong văn

viết và các kỳ thi.
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Mệnh đề chính dùng 'would/could/might' + động từ nguyên mẫu không 'to'.

Ví dụ minh họa:

1. If I were you, I would buy that dress.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua chiếc váy đó.) -> Đưa ra lời khuyên. Thực tế là 'tôi

không phải là bạn'.

2. If I had a million dollars, I would travel around the world.

(Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.) -> Giả định

một điều không có thật ở hiện tại (thực tế tôi không có một triệu đô la).

3. He could get a better job if he spoke English fluently.

(Anh ấy có thể có một công việc tốt hơn nếu anh ấy nói tiếng Anh trôi chảy.)

-> Giả định về một khả năng không có thật ở hiện tại (thực tế anh ấy không

nói tiếng Anh trôi chảy).

IV. So sánh câu điều kiện loại 1 và loại 2

Bảng dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt rõ ràng hơn giữa hai loại câu điều kiện

này:
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Tiêu chí Câu điều kiện loại 1 Câu điều kiện loại 2

Mục đích

sử dụng

Diễn tả điều kiện có thật,

có thể xảy ra ở hiện tại

hoặc tương lai.

Diễn tả điều kiện không có thật, trái

với thực tế ở hiện tại. Dùng để giả

định hoặc đưa ra lời khuyên.

Cấu trúc

mệnh đề

If

If + S + V(hiện tại đơn) If + S + V(quá khứ đơn) / were

Cấu trúc

mệnh đề

chính

S + will/can/may +

V(nguyên mẫu)

S + would/could/might +

V(nguyên mẫu)

Ví dụ

If I have free time, I will

visit my grandparents.

(Thực tế: Tôi có thể có thời

gian rảnh)

If I had free time, I would visit my

grandparents. (Thực tế: Bây giờ tôi

không có thời gian rảnh)

V. Các cấu trúc biến đổi tương đương

Trong các bài tập nâng cao, bạn sẽ gặp các dạng biến đổi câu điều kiện. Dưới

đây là những cấu trúc phổ biến nhất.

1. Sử dụng 'Unless' (Trừ khi)

'Unless' có nghĩa là 'if... not' (nếu... không). Nó được dùng để thay thế cho mệnh

đề 'If' ở thể phủ định.
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Công thức: Unless + S + V(thể khẳng định) = If + S + V(thể phủ định)

Loại 1:

Câu gốc: If you don't study hard, you will fail the test.

Viết lại:Unless you study hard, you will fail the test.

(Trừ khi bạn học chăm chỉ, bạn sẽ trượt bài kiểm tra.)

Loại 2:

Câu gốc: If he didn't have her help, he would be in trouble.

Viết lại:Unless he had her help, he would be in trouble.

(Trừ khi anh ấy có sự giúp đỡ của cô ấy, anh ấy sẽ gặp rắc rối.)

2. Câu mệnh lệnh với 'or' / 'and'

Một câu mệnh lệnh có thể được diễn đạt lại bằng câu điều kiện loại 1.

Mệnh lệnh + or + Mệnh đề chính: 'or' ở đây có nghĩa là 'nếu không thì'.

Câu gốc:Work hard, or you will be fired.

Viết lại:If you don't work hard, you will be fired.

(Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ bị sa thải.)

Mệnh lệnh + and + Mệnh đề chính: 'and' ở đây có nghĩa là 'và rồi', 'thì'.

Câu gốc:Follow my instructions, and you will succeed.

Viết lại:If you follow my instructions, you will succeed.
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(Nếu bạn làm theo hướng dẫn của tôi, bạn sẽ thành công.)

3. Sử dụng 'Without' (Nếu không có)

'Without' được theo sau bởi một danh từ hoặc cụm danh từ (V-ing) để thay thế

cho mệnh đề 'If' phủ định.

Công thức: Without + Noun/Noun Phrase/V-ing, S + ...

Loại 1:

Câu gốc: If you don't give me support, I can't complete this task.

Viết lại:Without your support, I can't complete this task.

(Nếu không có sự hỗ trợ của bạn, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ này.)

Loại 2:

Câu gốc: If I didn't have a car, I would have to walk.

Viết lại:Without a car, I would have to walk.

(Nếu không có ô tô, tôi sẽ phải đi bộ.)

4. Đảo ngữ trong câu điều kiện

Đảo ngữ là một dạng nâng cao, giúp nhấn mạnh tính giả định của câu.

Loại 1 (dùng 'should'):

Cấu trúc:Should + S + V(infinitive), S + will + V(infinitive)

Câu gốc: If you see him, please give him this letter.

Viết lại:Should you see him, please give him this letter.
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Loại 2 (dùng 'were'):

Cấu trúc:Were + S + (to V), S + would + V(infinitive)

Câu gốc: If I were a bird, I would fly.

Viết lại:Were I a bird, I would fly.

Câu gốc: If he knew the truth, he would be very sad.

Viết lại:Were he to know the truth, he would be very sad.
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